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1

H19.12-

240807-

0008

PHẠM THỊ 

HẠNH
272549446

55 đường 

Bàu Sen, tổ 

1, khu phố 

Bàu Sen, 

phường Bàu 

Sen, thành 

phố Long 

Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Nhà 

thuốc 

Hạnh 

Lâm

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm 

cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. 

Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm 

thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

6364//GP

P
16/08/2024 16/08/2027

2

H19.12-

240617-

0004

Lê Thụy 

Thùy Ngân
271874399

1A57 Trần 

Hưng Đạo, 

khu 6, thị 

trấn Gia 

Ray, huyện 

Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Mỹ Hạnh

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm 

thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

2135///G

PP
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3

H19.12-

240807-

0005

Vũ Thị 

Tường Vi
271480397

3112, 

QL1A, ấp 

Việt Kiều, 

xã Suối Cát, 

huyện Xuân 

Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc 

Mai Khôi

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm 

thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9528/GP

P
16/08/2024 16/08/2027

4

H19.12-

240808-

0013

LÝ XUÂN 

HẠ

052081009

518

Đuờng Điểu 

Xiển, tổ 5, 

ấp Bàu 

Trâm, xã 

Bàu Trâm, 

thành phố 

Long 

Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc 

Vân Anh

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm 

thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9527/GP

P
16/08/2024 16/08/2027
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5

H19.12-

240722-

0021

Lê Thúy 

Cẩm Uyên
271603113

185 Hồ Thị 

Hương, khu 

phố 1, 

phường 

Xuân 

Thanh, 

thành phố 

Long 

Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Nhà 

thuốc Lê 

Uyên

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm 

cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. 

Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm 

thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9526/GP

P
16/08/2024 16/08/2027

6

H19.12-

240722-

0024

Phan Mỹ 

Linh
271874765

113 Nguyễn 

Trãi, khu 

phố 2, 

phường 

Xuân Hoà, 

thành phố 

Long 

Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Nhà 

thuốc 

Mỹ Linh

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm 

cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. 

Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm 

thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9525/GP

P
16/08/2024 16/08/2027

7

H19.12-

240730-

0017

Trần Thị 

Tuyết Nhi
272334410

QL 56, KP. 

Suối Râm, 

thị trâ Long 

Giao, , 

huyện Cẩm 

Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai

Nhà 

thuốc 

Minh 

Châu

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm 

cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. 

Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm 

thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9524/GP

P
16/08/2024 16/08/2027

3
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8

H19.12-

240708-

0021

Phạm 

Trung 

Thành

240607154

Đường Tà 

Lú, ấp 5, xã 

Xuân Hưng, 

huyện Xuân 

Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc 

Thiên 

Thư

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm 

thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9523/GP

P
16/08/2024 16/08/2027

Tổng cộng: 08 cơ sở (06 cơ sở cấp mới, 02 cơ sở đánh giá duy trì)
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